	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
           Năm học: 2023 - 2024

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC - KHỐI 6



I. Trắc nghiệm
Ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong các bài:
Bài 1: Thông tin và dữ liệu
Bài 2: Xử lý thông tin
Bài 3: Thông tin trong máy tính
Bài 4: Mạng máy tính
Bài 5: Internet
Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu
Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet
Câu 1: Từ khoá là gì?
A. là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước.
B. là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.
C. là một biểu tượng trong máy tìm kiếm.
D. là từ mô tả chiếc chìa khoá.
Câu 2: Trong các tên sau đây, tên nào không phải là tên của trình duyệt web?
A. VMndows Explorer.		B. Google Chrome.
C. Mozilla Firefox.		D. Internet Explorer.
Câu 3: Để sao chép thông tin dạng văn bản trên Internet về máy tính, em thực hiện như thế nào?
A. Chọn nội dung, ấn Ctrl + C, vào tệp văn bản, ấn Ctrl + P.
B. Chọn nội dung, ấn Ctrl + V, vào tệp văn bản, ấn Ctrl + C.
C. Chọn nội dung, ấn Ctrl + X, vào tệp văn bản, ấn Ctrl + V.
D. Chọn nội dung, ấn Ctrl + C, vào tệp văn bản, ấn Ctrl + V.
Câu 4: Để tải 1 hình ảnh trên trang web về máy tính, em nháy chuột phải vào hình đó và chọn
A. Lưu hình ảnh thành ….	B. Lưu liên kết thành….
C. Sao chép địa chỉ hình ảnh.	D. Sao chép địa chỉ liên kết.
Câu 5: Kết quả tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm có thể thể hiện dưới dạng
A. hình ảnh.	B. video.
C. văn bản, hình ảnh, video.	D. văn bản.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?
A. Thông tin chính xác tuyệt đối.
B. Có nhiều dịch vụ đa dạng và phong phú. 
C. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.
D. Không thuộc quyền sở hữu của ai.
Câu 7: Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là
A. sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm với từ khoá.
B. di chuyển lần theo đường liên kết của các trang web.
C. hỏi địa chỉ người khác rồi ghi ra giấy, sau đó nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ.
D. nhờ người khác tìm hộ.
Câu 8: Máy tìm kiếm là gì?
A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus.
B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn. 
C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet.
D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet.
II. Tự luận
Câu 1: a) Internet là gì? Làm thế nào để máy tính có thể kết nối Internet? Có các dịch vụ thông tin phổ biến nào trên Internet?
b) Nêu các đặc điểm chính của Internet và một số lợi ích của Internet.
Câu 2: Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách và cách tổ chức thông tin trên Internet?
Câu 3: a) Trang web là gì? Website là gì? Mạng thông tin toàn cầu (World Wide Web) là gì? 
b) Trình duyệt web là gì? Làm thế nào để khai thác thông tin từ các trang web? Nêu cách truy cập vào 1 website?
Câu 4: Máy tìm kiếm là gì? Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tím kiếm là gì? Từ khóa là? Có thể đặt từ khóa vào đâu để thu hẹp phạm vi tìm kiếm? Nêu các bước tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm.
Câu 5: Hãy nêu 4 địa chỉ website có nội dung phục vụ việc học tập mà em biết.
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II. Tự luận
Câu 1: a) Intetnet là mạng liên kết các mạng máy tính trên toàn thế giới. 
- Để máy tính có thể kết nối Internet thì người sử dụng phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Intetnet để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.
- Các dịch vụ thông tin phổ biến trên Internet như: mạng thông tin toàn cầu, tìm kiếm, thư điện tử, …
b) Các đặc điểm chính của Internet: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính không chủ sở hữu.
- Một số lợi ích của Internet: 
+ trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả.
+ học tập và làm việc trực tuyến.
+ cung cấp nguồn tài liệu phong phú. 
+ cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống.
+ là phương tiện vui chơi, giải trí.
Câu 2: Điểm khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong một cuốn sách và tổ chức thông tin trên Internet.
- Trong sách: thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ đề hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào … Đây là cách tỏ chức tuyến tính.
- Trên www: Thông tin tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cần quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.
Câu 3: a) Trang web là trang siêu văn bản được gán cho một địa chỉ truy cập trên Internet.
- Website là tập hợp các trang web liên quan và được truy cập thông qua một địa chỉ.
- Mạng thông tin toàn cầu (World Wide Web) là hệ thống các website trên Internet.
- Thông tin trên Internet được tạo nên từ nhiều trang web liên kết với nhau bởi các liên kết.
b) Trình duyệt web là phần mềm giúp người dùng truy cập các trang web trên Internet.
- Người sử dụng có thể theo các liên kết để khai thác thông tin từ các trang web.
- Cách truy cập vào một trang web: 
+ Nháy đúp vào biểu tượng của trình duyệt.
+ Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.
+ Nhấn phím Enter.
Câu 4: - Máy tìm kiếm là một website đặc biệt giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.
- Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết này có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video.
- Từ khóa là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.
- Có thể đặt từ khóa vào trong dấu ngoặc kép (“ ”) để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
- Các bước tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm là:  
+ Mở trình duyệt.
+ Truy cập vào máy tìm kiếm.
+ Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa và nhấn Enter.
+ Nháy chuột vào các liên kết để truy cập trang web tương ứng.
Câu 5: 4 địa chỉ website có nội dung phục vụ việc học tập mà em biết là:
http://hanhtrangso.nxbgd.vn
https://ioe.vn
https://hoc10.vn
https://loigiaihay.com
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MÔN: TIN HỌC - KHỐI 6







I. Lý thuyết

Ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong các bài:

Bài 1: Thông tin và dữ liệu

Bài 2: Xử lý thông tin

Bài 3: Thông tin trong máy tính

Bài 4: Mạng máy tính

Bài 5: Internet

Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet

II. Bài tập

Câu 1: a) Thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Vật mang tin là gì?

b) Nêu tầm quan trọng của thông tin. Cho VD minh họa

Câu 2: a) Quá trình xử lý thông tin của con người gồm mấy hoạt động cơ bản? Đó là những hoạt động nào?

b) Máy tính có mấy thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin? Đó là những thành phần nào?

c) Vì sao máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lý thông tin một cách hiệu quả?

Câu 3: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? Nêu một số đơn vị cơ bản đo thông tin?

Câu 4: Mạng máy tính là gì? Nêu lợi ích của mạng máy tính. Một mạng máy tính gồm các thành phần chính nào?

Câu 5: Internet là gì? Làm thế nào để máy tính có thể kết nối Internet? Có các dịch vụ thông tin phổ biến nào trên Internet?

- Nêu các đặc điểm chính của Internet và một số lợi ích của Internet.

Câu 6: Trang web là gì? Website là gì? Mạng thông tin toàn cầu (World Wide Web) là gì? Thông tin trên internet được tổ chức như thế nào?

- Trình duyệt web là gì? Làm thế nào để khai thác thông tin từ các trang web? Nêu cách truy cập vào 1 website?

Câu 7: Máy tìm kiếm là gì? Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tím kiếm là gì? Từ khóa là? Có thể đặt từ khóa vào đâu để thu hẹp phạm vi tìm kiếm? Nêu các bước tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm.
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I. Lý thuyết

- Học sinh tự ôn nội dung các bài đã cho.

II. Bài tập

Câu 1: a) Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin. VD: giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ,…

b) Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.

VD: Trước giờ đi học, thấy trời nổi gió, tối sầm lại  mang ô, áo mưa

 Câu 2: a) Quá trình xử lý thông tin của con người gồm 4 hoạt động cơ bản: Thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin, truyền thông tin.

b) Máy tính có 4 thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin: Thiết bị vào (thu nhận thông tin), bộ nhớ (lưu trữ thông tin), bộ xử lý (xử lý thông tin) và thiết bị ra (truyền, chia sẻ thông tin)

c) Máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lý thông tin một cách hiệu quả do nó có thể thực hiện nhanh các lệnh, tính toán chính xác, xử lý nhiều dạng thông tin, lưu trữ thông tin với dung lượng lớn và hoạt động bền bỉ.

Câu 3: - Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng dãy các bit. Mỗi bit là một kí hiệu 0 hoặc 1, hay còn gọi là chữ số nhị phân.

- Đơn vị đo thông tin: bit, byte, KB, MB, GB, TB

Câu 4: - Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau tạo thành một mạng máy tính.

- Lợi ích của mạng máy tính: Người sử dụng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và dùng chung các thiết bị trên mạng.

- Các thành phần cơ bản của mạng máy tính: thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.

Câu 5: - Intetnet là mạng liên kết các mạng máy tính trên toàn thế giới. 

- Để máy tính có thể kết nối Internet thì người sử dụng phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Intetnet.

- Các dịch vụ thông tin phổ biến trên Internet như: mạng thông tin toàn cầu, tìm kiếm, thư điện tử, …

- Các đặc điểm chính của Internet: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính không chủ sở hữu.

- Một số lợi ích của Internet: 

+ trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

+ học tập và làm việc trực tuyến.

+ cung cấp nguồn tài liệu phong phú. 

+ cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống.

+ là phương tiện vui chơi, giải trí.

Câu 6: - Trang web là trang siêu văn bản được gán cho một địa chỉ truy cập trên Internet.

- Website là tập hợp các trang web liên quan và được truy cập thông qua một địa chỉ.

- Mạng thông tin toàn cầu (World Wide Web) là hệ thống các website trên Internet.

- Thông tin trên Internet được tạo nên từ nhiều trang web liên kết với nhau bởi các liên kết.

- Trình duyệt web là phần mềm giúp người dùng truy cập các trang web trên Internet.

- Người sử dụng có thể theo các liên kết để khai thác thông tin từ các trang web.

- Cách truy cập vào một trang web: 

+ Nháy đúp vào biểu tượng của trình duyệt.

+ Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.

+ Nhấn phím Enter.

Câu 7: - Máy tìm kiếm là một website đặc biệt giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.

- Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết này có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video.

- Từ khóa là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.

- Có thể đặt từ khóa vào trong dấu ngoặc kép (“ ”) để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

- Các bước tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm là:  

+ Mở trình duyệt.

+ Truy cập vào máy tìm kiếm.

+ Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa và nhấn Enter.

+ Nháy chuột vào các liên kết để truy cập trang web tương ứng.

[bookmark: _GoBack]
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MÔN: TIN HỌC - KHỐI 6







I. Lý thuyết

Ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong các bài:

Bài 1: Thông tin và dữ liệu

Bài 2: Xử lý thông tin

Bài 3: Thông tin trong máy tính

Bài 4: Mạng máy tính

Bài 5: Internet

Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet

II. Bài tập

Câu 1: a) Thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Vật mang tin là gì?

b) Nêu tầm quan trọng của thông tin. Cho VD minh họa

Câu 2: a) Quá trình xử lý thông tin của con người gồm mấy hoạt động cơ bản? Đó là những hoạt động nào?

b) Máy tính có mấy thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin? Đó là những thành phần nào?

c) Vì sao máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lý thông tin một cách hiệu quả?

Câu 3: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? Nêu một số đơn vị cơ bản đo thông tin?

Câu 4: Mạng máy tính là gì? Nêu lợi ích của mạng máy tính. Một mạng máy tính gồm các thành phần chính nào?

Câu 5: Internet là gì? Làm thế nào để máy tính có thể kết nối Internet? Có các dịch vụ thông tin phổ biến nào trên Internet?

- Nêu các đặc điểm chính của Internet và một số lợi ích của Internet.

Câu 6: Trang web là gì? Website là gì? Mạng thông tin toàn cầu (World Wide Web) là gì? Thông tin trên internet được tổ chức như thế nào?

- Trình duyệt web là gì? Làm thế nào để khai thác thông tin từ các trang web? Nêu cách truy cập vào 1 website?

Câu 7: Máy tìm kiếm là gì? Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tím kiếm là gì? Từ khóa là? Có thể đặt từ khóa vào đâu để thu hẹp phạm vi tìm kiếm? Nêu các bước tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm.
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I. Lý thuyết

- Học sinh tự ôn nội dung các bài đã cho.

II. Bài tập

Câu 1: a) Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin. VD: giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ,…

b) Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.

VD: Trước giờ đi học, thấy trời nổi gió, tối sầm lại  mang ô, áo mưa

 Câu 2: a) Quá trình xử lý thông tin của con người gồm 4 hoạt động cơ bản: Thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin, truyền thông tin.

b) Máy tính có 4 thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin: Thiết bị vào (thu nhận thông tin), bộ nhớ (lưu trữ thông tin), bộ xử lý (xử lý thông tin) và thiết bị ra (truyền, chia sẻ thông tin)

c) Máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lý thông tin một cách hiệu quả do nó có thể thực hiện nhanh các lệnh, tính toán chính xác, xử lý nhiều dạng thông tin, lưu trữ thông tin với dung lượng lớn và hoạt động bền bỉ.

Câu 3: - Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng dãy các bit. Mỗi bit là một kí hiệu 0 hoặc 1, hay còn gọi là chữ số nhị phân.

- Đơn vị đo thông tin: bit, byte, KB, MB, GB, TB

Câu 4: - Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau tạo thành một mạng máy tính.

- Lợi ích của mạng máy tính: Người sử dụng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và dùng chung các thiết bị trên mạng.

- Các thành phần cơ bản của mạng máy tính: thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.

Câu 5: - Intetnet là mạng liên kết các mạng máy tính trên toàn thế giới. 

- Để máy tính có thể kết nối Internet thì người sử dụng phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Intetnet.

- Các dịch vụ thông tin phổ biến trên Internet như: mạng thông tin toàn cầu, tìm kiếm, thư điện tử, …

- Các đặc điểm chính của Internet: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính không chủ sở hữu.

- Một số lợi ích của Internet: 

+ trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

+ học tập và làm việc trực tuyến.

+ cung cấp nguồn tài liệu phong phú. 

+ cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống.

+ là phương tiện vui chơi, giải trí.

Câu 6: - Trang web là trang siêu văn bản được gán cho một địa chỉ truy cập trên Internet.

- Website là tập hợp các trang web liên quan và được truy cập thông qua một địa chỉ.

- Mạng thông tin toàn cầu (World Wide Web) là hệ thống các website trên Internet.

- Thông tin trên Internet được tạo nên từ nhiều trang web liên kết với nhau bởi các liên kết.

- Trình duyệt web là phần mềm giúp người dùng truy cập các trang web trên Internet.

- Người sử dụng có thể theo các liên kết để khai thác thông tin từ các trang web.

- Cách truy cập vào một trang web: 

+ Nháy đúp vào biểu tượng của trình duyệt.

+ Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.

+ Nhấn phím Enter.

Câu 7: - Máy tìm kiếm là một website đặc biệt giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.

- Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết này có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video.

- Từ khóa là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.

- Có thể đặt từ khóa vào trong dấu ngoặc kép (“ ”) để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

- Các bước tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm là:  

+ Mở trình duyệt.

+ Truy cập vào máy tìm kiếm.

+ Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa và nhấn Enter.

+ Nháy chuột vào các liên kết để truy cập trang web tương ứng.
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